
Khoa học Nông nghiệp  / Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản

6465(5) 5.2023

Đặt vấn đề

Cây Dâu tây (Fragaria ananassa L.) hay còn gọi là dâu đất, là 
một chi thực vật hạt kín và loài thực vật có hoa thuộc họ hoa hồng 
(Rosaceae). Dâu tây là loại cây trồng được tiêu thụ phổ biến vì có 
hương thơm và khả năng kháng ôxy hóa cao như pelargonidin, 
axit ellagic, ellagitannin... [1]. Dâu tây còn là loại trái cây chứa 
rất ít calo, với nguồn vitamin, khoáng chất dồi dào nên mang lại 
nhiều lợi ích cho sức khỏe, như làm giảm hàm lượng cholesterol, 
hạ huyết áp, phòng chống ung thư... [2]. Chính vì vậy, việc phát 
triển các giống dâu tây được xem là hoạt động hấp dẫn và thu hút 
nhiều nhà vườn. Giống dâu tây Mỹ thơm được trồng phổ biến do 
có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu (có khả năng chịu 
nhiệt lên đến 40°C), có giá trị kinh tế cao, dễ trồng và chăm sóc, ra 
quả sau 100-120 ngày gieo trồng, cho quả quanh năm, chất lượng 
quả tốt, năng suất cao.

Dâu tây có thể nhân giống bằng ngó hoặc hạt, tuy nhiên, trồng 
bằng hạt thì tỷ lệ nảy mầm thấp, cây con tạo ra không đồng đều, 
thời gian sinh trưởng kéo dài. Đặc biệt là phương pháp nhân giống 
truyền thống không cung cấp đủ cây giống cho thị trường. S. 
Karhu và K. Hakala (2002) [3] chỉ ra rằng, các cây dâu tây được 
nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô cho số lượng thân bò nhiều 

hơn, thời gian nở hoa dài hơn và năng suất cao hơn so với cây được 
nhân giống theo phương pháp truyền thống. 

Bên cạnh đó, cây dâu tây con dễ bị nhiễm một số bệnh từ 
cây mẹ, đặc biệt là virus như Strawberry mottle virus (SMoV) và 
Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV), làm ảnh hưởng đến 
năng suất và chất lượng quả [4]. Một số loài virus làm giảm hơn 
80% năng suất cây dâu tây [5]. Vì thế, phương pháp nhân giống 
truyền thống trở nên không phù hợp trong việc kháng lại các tác 
nhân gây bệnh.

Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng nhằm mục đích loại bỏ vi khuẩn, 
virus [6], thông qua nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, quá trình phân chia 
tế bào tích cực làm giảm sự phân hóa các mô mạch [7]. Sau khi 
được tách ra, mô đỉnh sinh trưởng có thể được nuôi cấy và phát 
triển thành cây hoàn chỉnh, đồng nhất về mặt di truyền và sạch 
bệnh.

Một trong các yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của 
quá trình vi nhân giống cây dâu tây chính là loại và nồng độ chất 
điều hòa sinh trưởng được sử dụng [8]. BAP được dùng khá phổ 
biến trong vi nhân giống cây dâu tây [9, 10]. K.A. Quiroz và cs 
(2017) [11] cho biết, môi trường nuôi cấy có bổ sung BAP làm gia 
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Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nồng độ chất điều hòa sinh trưởng trong vi nhân giống 
cây dâu tây Mỹ thơm (Fragaria ananassa “pajaro”). Mẫu ngó dâu tây Mỹ thơm được khử trùng bằng dung dịch 
NaOCl với các nồng độ khác nhau (1, 2 và 3%) trong 20 phút. Mẫu đỉnh sinh trưởng được tách ra và nuôi cấy trên 
môi trường MS (Murashige và Skoog) có chứa 0,3 mg/l BAP (6-benzylaminopurine) trong 8 tuần, sau đó được chuyển 
sang môi trường nhân chồi MS có chứa BAP (0, 0,1, 0,3 và 0,5 mg/l) và kinetin (6-furfurylaminopurin) mức 0, 0,1, 0,2 
và 0,3 mg/l trong sự kết hợp hoặc riêng lẻ. Các mẫu chồi tái sinh sau 6 tuần nuôi cấy được chuyển sang môi trường tạo 
rễ 1/2 MS có chứa nồng độ NAA (0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 và 1,0 mg/l) và BAP (0, 0,1, 0,3 và 0,5 mg/l) riêng lẻ hoặc kết hợp. 
Kết quả cho thấy, khử trùng ở nồng độ 3% NaOCl trong 20 phút cho tỷ lệ mẫu nhiễm thấp nhất (10%) và tỷ lệ tái sinh 
mẫu cao nhất (80%). Môi trường MS có chứa 0,3 mg/l BAP và 0,1 mg/l kinetin đạt số chồi cao nhất (16,2 chồi/mẫu). 
Môi trường 1/2 MS có chứa 0,1 mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP tạo ra 14,4 rễ/chồi và chiều dài rễ đạt dài nhất (9,1 
cm). Ngược lại, mô sẹo được quan sát rõ khi mẫu được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung nồng độ NAA 
(0,3-1,0 mg/l) hoặc kết hợp với BAP. Giá thể phân chuồng được ủ hoai với nấm Trichoderma và mụn dừa 
(1:1:1 v/v/v) được xem là phù hợp cho quá trình ra ngôi của giống dâu tây Mỹ thơm.
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tăng 3-6 chồi/mẫu cấy. Môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l BAP 
tối ưu cho quá trình tái sinh chồi ở cây dâu tây Sweet Charlie [12]. 
Bên cạnh đó, kinetin có khả năng gây ra sự tăng sinh của tế bào và 
quá trình hình thành chồi [13]. Kết quả nghiên cứu của F. Haddadi 
và cs (2010) [14] cho thấy, cytokinin và auxin đóng vai trò hình 
thành chồi hoặc rễ. Các chồi được tạo ra từ chồi ngọn giống dâu 
tây Camarosa trên môi trường MS có bổ sung 2 µM TDZ và 4 µM 
BAP cho số chồi cao nhất (14 chồi/mẫu). Trên môi trường MS có 
bổ sung 1 µM NAA hoặc 1 µM IBA được xem là phù hợp cho cho 
quá trình hình thành rễ (6 rễ/mẫu).

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào ảnh hưởng của 
nồng độ auxin và cytokin khác nhau (BAP, kinetin và NAA) lên sự 
tạo chồi và rễ in vitro ở cây dâu tây Mỹ thơm. Bên cạnh đó, giá thể 
phân hữu cơ cũng được đánh giá đến tỷ lệ sống của cây khi ra ngôi 
nhằm xây dựng được quy trình nhân giống cây dâu tây sạch bệnh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng 

Ngó dâu tây Mỹ thơm từ cây trưởng thành 4-12 tháng tuổi, có 
chiều dài 10-15 cm được lấy tại Trang trại trồng dâu tây Ichigo, Đà 
Lạt, Lâm Đồng. Thời điểm thu ngó trước 8 giờ sáng và sau 3 giờ 
chiều. Ngó sau khi cắt được quấn vào khăn giấy ẩm và bảo quản 
trong túi nilon để vận chuyển về phòng thí nghiệm và được bảo 
quản ở nhiệt độ 12oC để phục vụ nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Ảnh hưởng của nồng độ chất khử trùng NaOCl đến tỷ lệ tái 
sinh của mẫu cấy: Ngó được rửa sạch dưới vòi nước chảy mạnh 
trong 2 phút, sau đó lắc đều trong dung dịch xà phòng (1-2 giọt 
xà phòng trong 100 ml nước) trong 3 phút, tiếp tục rửa dưới vòi 
nước cho sạch xà phòng rồi rửa lại 3 lần bằng nước cất. Sau đó 
lắc mẫu trong cồn 70% trong 1 phút, tiếp tục lắc trong dung dịch 
NaClO (1, 2 và 3%) trong 20 phút và rửa lại 5 lần bằng nước cất 
vô trùng. Mẫu được cắt bỏ phần thân, giữ lại phần đỉnh phía trên 
khoảng 1-2 cm. Mẫu được đặt dưới kính hiển vi soi nổi, sau đó 
dùng pank và dao cấy để loại bỏ lá bao phủ bên ngoài cho đến khi 
gặp mô phân sinh (đỉnh sinh trưởng có hình dạng mái vòm - hình 
1). Sau đó, dùng dao mổ cắt theo gốc và đỉnh sinh trưởng rồi đặt 
vào môi trường MS có bổ sung 0,3 mg/l BAP, 30 g/l sucrose, 9 g/l 
agar, pH 5,8. 

Hình 1. Mẫu đỉnh sinh trưởng được tách từ ngó dâu tây Mỹ thơm.
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Abstract:

Experiments were carried out to examine the effects 
of different combinations of plant growth regulators 
in vitro micropropagation of strawberry plants. 
Specimens were sterilised by a different concentration 
of sodium hypochlorite - NaOCl (1, 2, and 3%) for 
20 mins. A meristem was separated and cultured on 
Murashige and Skoog (MS) containing 0.3 mg/l BAP 
for 8 weeks. Initial shoots were transferred to MS with 
various concentrations of BAP (0, 0.1, 0.3, and 0.5 
mg/l) and kinetin (0, 0.1, 0.2, and 0.3 mg/l) in either 
single or combination. After 6 weeks of culture, the 
regenerated shoots were transferred on 1/2 MS with 
different concentrations of NAA (0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 
and 1.0 mg/l) and BAP (0, 0.1, 0.3, and 0.5 mg/l) in 
either single or combination. The results showed that 
the lowest percentage of contamination (10%) and the 
highest percentage of regeneration (80%) response were 
achieved on MS media by sterilisation with 3% NaOCl 
for 20 mins. The highest shoot proliferation per explant 
(16.2 shoots/explant) was reached on MS with 0.3 mg/l 
BAP plus 0.1 mg/l kinetin. 1/2 MS media with  0.1 mg/l 
NAA plus 0.1 mg/l BAP induced 14.4 roots per shoot and 
produced the longest roots (9.1 cm). However, the higher 
concentration of NAA (0.3-1.0 mg/l) or in combination 
with BAP resulted in callus formation. The plantlets, thus 
developed, were hardened and successfully established 
in soil containing organic fertiliser: Trichoderma: 
coconut peat (1:1:1 v/v/v).

Keywords: Fragaria ananassa “pajaro”, meristem culture, 
α-naphthaleneacetic acid (NAA), 6-benzylaminopurine 
(BAP).
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Ảnh hưởng của nồng độ BAP và kinetin lên khả năng nhân 
chồi: Mẫu đỉnh sinh trưởng tái sái sinh sau 8 tuần sẽ được 
chuyển sang môi trường MS có bổ sung 30 g/l sucrose, 9 g/l 
agar, BAP (0, 0,1, 0,3 và 0,5 mg/l) và kinetin (0, 0,1, 0,2 và 
0,3 mg/l) trong sự kết hợp hoặc riêng lẻ, pH 5,8. Thí nghiệm 
được bố trí 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại chứa 12 mẫu cấy. Sau 
6 tuần nuôi cấy tiến hành thống kê các chỉ tiêu: 

- Số chồi trung bình (chồi/mẫu): Tổng số chồi tái sinh/số 
mẫu nuôi cấy.

- Chiều cao trung bình chồi (cm): Dùng thước đo từ cổ đến 
chóp lá cao nhất của cây.

- Số lá trung bình (lá): Đếm tổng số lá trên thân tính từ lá 
thật đầu tiên đến lá ngọn còn xanh.

Ảnh hưởng của nồng độ NAA và BAP lên khả năng tạo rễ: 
Chồi sau 6 tuần tái sinh (5-6 lá) được chuyển sang môi trường 
tạo rễ 1/2 MS có bổ sung 30 g/l đường, 9 g/l agar, NAA (0, 
0,1, 0,3, 0,5, 0,7 và 1,0 mg/l) và BAP (0, 0,1, 0,3 và 0,5 mg/l) 
riêng lẻ hoặc kết hợp, pH 5,8. Thí nghiệm được bố trí hoàn 
toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại chứa 12 mẫu 
cấy. Sau 6 tuần nuôi cấy tiến hành thống kê các chỉ tiêu: 

- Số rễ trung bình/mẫu (rễ): Tổng số rễ/số mẫu nuôi cấy.
- Chiều dài trung bình rễ (cm): Đo từ cổ rễ đến đỉnh sinh 

trưởng của chóp rễ dài nhất.
- Chiều cao trung bình cây (cm): Dùng thước đo từ cổ rễ 

đến chóp lá cao nhất của cây.
- Số lá trung bình (lá): Đếm tổng số lá trên thân tính từ lá 

thật đầu tiên đến lá ngọn còn xanh. 
Đánh giá khả năng sống: Cây con nuôi cấy trên môi 

trường ra rễ sau 8 tuần được dùng để ra ngôi. Bịch cây mô 
được đặt ở nhiệt độ phòng trong 7 ngày trước khi trồng vào 
giá thể. Cây dâu tây Mỹ thơm có khoảng 10 rễ, chiều cao cây 
trung bình 4-5 cm, khoảng 10 lá thật thì được chuyển sang 
nhà lưới để thích nghi với điều kiện bên ngoài trong 3-4 ngày. 
Cây được trồng vào giá thể phân hữu cơ (phân chuồng được ủ 
hoai với nấm Trichoderma và mụn dừa theo tỷ lệ 1:1:1 v/v/v 
trước khi sử dụng). Theo dõi và thống kê tỷ lệ sống của cây 
sau 4 tuần ra ngôi. Tỷ lệ sống (%) được tính bằng số cây sống/
tổng số cây.

Điều kiện thí nghiệm
Thí nghiệm được thực hiện trong phòng nuôi cấy mô tế 

bào thực vật. Môi trường được khử trùng bằng nồi autoclave 
ở nhiệt độ 121oC, thời gian 20 phút, áp suất 1 atm. Nhiệt độ 
phòng nuôi cấy là 22-25oC. Cường độ chiếu sáng là 1500-
2000 lux. Thời gian chiếu sáng là 16 giờ sáng/8 giờ tối.

Phân tích thống kê
Số liệu được ghi nhận và xử lý thông kê bằng Excel và 

SAS 9.4.

Kết quả và bàn luận

Ảnh hưởng của nồng độ chất khử trùng NaOCl đến tỷ lệ 
tái sinh của mẫu cấy

Sự lây nhiễm của các mẫu trong nuôi cấy in vitro từ nhiều 
nguồn khác nhau là một trong những trở ngại lớn cho sự thành 
công của quá trình nuôi cấy mô. Khử trùng mẫu được xem là 
điều kiện tiên quyết đánh giá sự thành công của tái sinh in 
vitro. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung đánh giá hiệu 
quả của tác nhân khử trùng lên quá trình tái sinh đỉnh sinh 
trưởng của giống dâu tây Mỹ thơm ở các nồng độ NaOCl khác 
nhau (1, 2 và 3%) trong 20 phút (bảng 1). Kết quả cho thấy, 
nồng độ NaOCl càng thấp (1%) tỷ lệ mẫu nhiễm càng cao 
(chiếm 30%) và tỷ lệ tái sinh mẫu thấp (65%). Khi tăng nồng 
độ NaOCl lên 2% tỷ lệ mẫu nhiễm giảm (20%) và tăng tỷ lệ 
mẫu tái sinh (78%). Mẫu vô trùng và tái sinh cao nhất ở công 
thức NaOCl 3%, tỷ lệ mẫu nhiễm thấp (10%) và tỷ lệ mẫu tái 
sinh đạt 80% (bảng 1). 
Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ NaOCl đến tỷ lệ tái sinh của 
mẫu cấy.

Nồng độ NaOCl (%) Tỷ lệ mẫu nhiễm (%) Tỷ lệ mẫu tái sinh (%)

1 30±11,2a 65±13,7b

2 20±11,2ab 78±32,6a

3 10±13,7b 80±11,2a

Ghi chú: các chữ cái giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê, 
p=0,05.

NaOCl được xem là chất khử trùng hiệu quả, có khả năng 
chống lại vi khuẩn, nấm và virus. NaOCl tiêu diệt vi sinh vật thông 
qua cơ chế hoạt động peroxide của các phân tử chlorua và các ion 
kết hợp với phân tử protein gây ra cái chết sinh học của sinh vật 
[15]. Nhìn chung, tất cả nồng độ của NaOCl được sử dụng để vô 
trùng bề mặt mẫu đều ảnh hưởng đáng kể đến quá trình tái sinh 
mẫu. Trong đó, nồng độ NaOCl 3% được xem là phù hợp nhất cho 
quá trình vô trùng mẫu dâu tây Mỹ thơm.

Ảnh hưởng của nồng độ BAP và kinetin đến khả năng nhân 
chồi 

Để tối ưu môi trường nhân chồi, mẫu đỉnh sinh trưởng sau 8 
tuần tái sinh được chuyển sang môi trường MS có chứa nồng độ 
BAP (0, 0,1, 0,3 và 0,5 mg/l) và kinetin (0, 0,1, 0,2 và 0,3 mg/l) 
trong sự kết hợp hoặc riêng lẻ. Hiệu quả của quá trình nhân chồi 
được quan sát rõ sau 6 tuần nuôi cấy. Kết quả cho thấy, sự kết hợp 
giữa BAP và kinetin cho hiệu quả nhân chồi tốt nhất. Cụ thể, môi 
trường MS có bổ sung 0,3 mg/l BAP và 0,1 mg/l kinetin cho số 
chồi cao nhất (16,2 chồi/mẫu), ngược lại môi trường chỉ có kinetin 
cho số chồi thấp nhất, trung bình 2,3 chồi/mẫu (từ 2,2 đến 2,4), 
hoặc BAP có số chồi trung bình 8,1 chồi/mẫu (từ 6,8 đến 10,7), cao 
hơn so với đối chứng (bảng 2, hình 2).
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Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ BAP và kinetin đến khả năng 
nhân chồi của giống dâu tây Mỹ thơm sau 6 tuần.

BAP (mg/l) Kinetin (mg/l) Số chồi/mẫu (chồi) Số lá/chồi (lá) Chiều cao chồi (cm)

0 0 1,8±1,1f 9,1±2,8a 3,7±0,8ab

0,1 0 10,7±4,5cd 5,9±1,1cde 1,6±0,3f

0,3 0 6,9±3,1e 5,3±1,3cde 1,7±0,4f

0,5 0 6,8±2,8e 5,0±2,1e 2,8±0,6de

0,1 0,1 14,0±7,7abc 6,9±2,0b 3,7±1,0ab

0,1 0,2 12,2±9,2bcd 6,5±1,7bc 3,8±1,2a

0,1 0,3 9,5±6,4de 6,4±1,8bc 4,0±1,1a 

0,3 0,1 16,2±12,7a 5,9±1,4bcde 3,3±0,7bc

0,3 0,2 15,6±11,3ab 5,8±1,6cde 3,0±0,7cde

0,3 0,3 14,4±9,0abc 6,2±2,0bcd 2,7±0,6e

0,5 0,1 15,3±9,0ab 5,6±1,7cde 2,7±0,6e

0,5 0,2 14,6±9,9ab 5,6±1,4cde 2,8±0,6de 

0,5 0,3 13,5±7,1abc 5,5±1,6cde 3,0±0,7cde

0 0,1 2,4±1,4f 9,6±1,9a 3,2±0,7cd

0 0,2 2,3±1,6f 8,8±2,5a 3,0±0,7cde

0 0,3 2,2±1,7f 8,8±2,0a 2,7±0,8e

Ghi chú: các chữ cái giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê, 
p=0,05.

Hình 2. Ảnh hưởng của nồng độ BAP và kinetin (KN) đến quá trình hình 
thành chồi ở cây dâu tây Mỹ thơm sau 6 tuần nuôi cấy. (A) Đối chứng; 
(B) 0,1 mg/l BAP; (C) 0,3 mg/l BAP; (D) 0,5 mg/l BAP; (E) 0,1 mg/l BAP + 0,1 
mg/l KN; (F) 0,1 mg/l BAP + 0,2 mg/l KN; (G) 0,1 mg/l BAP + 0,3 mg/l KN; (H) 
0,3 mg/l BAP + 0,1 mg/l KN; (I) 0,3 mg/l BAP + 0,2 mg/l KN; (J) 0,3 mg/l BAP + 
0,3 mg/l KN; (K) 0,5 mg/l BAP + 0,1 mg/l KN; (L) 0,5 mg/l BAP + 0,2 mg/l KN; 
(M) 0,5 mg/l BAP + 0,3 mg/l KN; (N) 0,1 mg/l KN; (O) 0,2 mg/l KN; (P) 0,3 mg/l KN.

Theo số liệu ở bảng 2, nồng độ chất điều hoà sinh trưởng tỷ 
lệ nghịch với số lá được hình thành và tỷ lệ thuận với chiều cao 
chồi. Kinetin được xem là phù hợp cho quá trình hình thành lá và 
chiều cao chồi ở cây dâu tây Mỹ thơm hơn so với BAP. Thật vậy, 
môi trường nuôi cấy có chứa 0,1 mg/l BAP có số lá là 5,9 lá/chồi 
và chiều cao chồi là 1,6 cm, ngược lại, trong môi trường có chứa 
0,1 mg/l kinetin có số lá là 9,6 lá/chồi và chiều cao chồi là 3,2 
cm. Tuy nhiên, khi có sự kết hợp giữa BAP và kinetin, chiều cao 
chồi tăng lên đáng kể, cụ thể môi trường MS có bổ sung 0,1 mg/l 
BAP và 0,3 mg/l kinetin có chiều cao chồi cao nhất là 4,0 cm.

Trong nuôi cấy mô, chất điều hòa sinh trưởng thực vật là 
thành phần môi trường quan trọng trong việc xác định con đường 
phát triển của tế bào thực vật. Cytokinin như là BAP và kinetin 
có vai trò trong việc làm giảm ưu thế của chồi ngọn, kích thích 
sự hình thành chồi nách và chồi bất định trong nuôi cấy đỉnh sinh 
trưởng của cây chuối [16]. Tầm quan trọng của BAP cũng được 
M.K. Biswas và cs (2007) [17] nhấn mạnh trong nghiên cứu 
nhân giống cây dâu tây, theo đó BAP có vai trò quan trọng trong 
quá trình tái sinh cây dâu tây. Kết quả tương tự cũng được báo 
cáo ở cây Fragaria indica Andr [18], đu đủ [19] và Eucalyptus 
grandis [20].

Ảnh hưởng của nồng độ NAA và BAP đến khả năng tạo rễ 

Các chồi nhỏ sau 6 tuần nuôi cấy được chuyển sang môi 
trường 1/2 MS có chứa nồng độ NAA (0, 0,1, 0,3, 0,5, 07 và 1,0 
mg/l) và BAP (0,1, 0,3 và 0,5 mg/l) trong sự kết hợp hoặc riêng 
lẻ. Kết quả sau 6 tuần nuôi cấy cho thấy có sự khác biệt đáng kể 
ở các công thức thí nghiệm (bảng 3). Ở công thức không bổ sung 
NAA và BAP, chiều cao cây đo được khoảng 5,3 cm, có 13,1 
lá/cây, 7,6 rễ/mẫu và chiều dài rễ trung bình là 5,4 cm (bảng 3). 
Khi bổ sung NAA (0,1 đến 1,0 mg/l) vào môi trường nuôi cấy, 
số rễ trung bình/mẫu tăng đáng kể, dao động 11,8-18,0 rễ/mẫu. 
Tuy nhiên, sự gia tăng nồng độ NAA có xu hướng làm giảm dần 
chiều dài rễ (2,2-6,1 rễ), chiều cao cây (2,6-4,7 cm) và số lá/cây 
(10,0-12,0 lá) so với không hoặc bổ sung nồng độ thấp NAA (0,1 
mg/l). Ngoài ra, việc bổ sung NAA 0,3-1,0 mg/l còn tạo mô sẹo 
cao ở mẫu nuôi cấy (bảng 3, hình 3C-3F). Ở các công thức bổ 
sung riêng lẻ BAP (0,1-0,5 mg/l) cho thấy, mẫu nuôi cấy gia tăng 
về chiều cao cây, dao động 5,3-5,8 cm, cao hơn các công thức bổ 
sung riêng lẻ NAA hoặc kết hợp với NAA. Tuy nhiên, kết quả 
thống kê cũng cho thấy, số lá/cây, số rễ/mẫu lại thấp hơn đáng kể 
so với các công thức còn lại (bảng 3, Hình 3V-3X). Khi bổ sung 
kết hợp NAA với BAP cho thấy, môi trường 0,1 mg/l NAA kết 
hợp với BAP (0,1, 0,3 và 0,5 mg/l) được xem là phù hợp cho quá 
trình hình thành rễ và không hình thành mô sẹo ở giống dâu tây 
Mỹ thơm. Trong đó, kết hợp 0,1 mg/l NAA và 0,5 mg/l BAP cho 
kết quả tốt nhất với chiều cao cây đạt 5,4 cm, 11,2 lá/cây, 12,6 
rễ/mẫu và rễ dài 4,2 cm (bảng 3, hình 3I).
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Bảng 3. Ảnh hưởng của NAA và BAP đến quá trình hình thành 
rễ của giống dâu tây Mỹ thơm sau 6 tuần nuôi cấy.

NAA (mg/l) BAP (mg/l) Số rễ/mẫu (rễ) Chiều dài rễ (cm) Số lá/cây (lá) Chiều cao cây (cm) Mô sẹo
0 0 7,6±1,2de 5,4±1,0bc 13,1±1,6ab 5,3±0,6abcd -
0,1 0 11,8±2,2bc 6,1±3,0b 12,0±1,2abcd 4,7±1,1bcdefg -
0,3 0 18,0±7,4a 3,7±0,6defg 11,0±0,9bcdef 3,9±0,6ghijk ++
0,5 0 15,4±2,4ab 2,6±1,0fg 11,0±1,1bcdef 3,3±0,8klm ++
0,7 0 13,2±9,3bc 2,4±0,4g 12,2±1,3abc 3,5±0,7ijkl ++
1,0 0 12,6±2,7bc 2,2±0,5g 10,0±2,5defg 2,6±1,0m ++
0,1 0,1 14,4±2,3abc 9,1±3,7a 12,7±1,1abc 4,8±1,0bcdef -
0,1 0,3 14,1±3,4abc 8,0±2,6a 11,9±2,0abcd 4,6±1,0bcdefg -
0,1 0,5 12,6±2,0bc 4,2±1,2cdef 11,2±1,9bcdef 5,4±1,2ab -
0,3 0,1 15,7±4,5ab 3,4±1,0efg 11,1±1,1bcdef 4,1±0,7fghijk -
0,3 0,3 13,7±6,0bc 3,1±0,7efg 11,1±3,9bcdef 3,3±0,5klm -
0,3 0,5 13,4±6,0bc 2,7±0,9fg 7,0±1,9h 2,9±0,9lm -
0,5 0,1 10,9±2,6cd 8,7±3,7a 13,3±1,4a 4,7±0,6bcdefg +
0,5 0,3 12,1±2,0bc 3,0±1,0efg 12,0±3,9abcd 4,9±1,0abcde +
0,5 0,5 13,2±4,7bc 2,2±0,5g 10,6±0,9cdefg 3,5±0,7jkl ++
0,7 0,1 15,4±2,1ab 2,9±0,6efg 11,2±2,0bcdef 3,9±0,8ghijk +
0,7 0,3 12,9±1,9bc 2,8±0,8fg 12,4±1,7abc 4,3±0,4efghij +
0,7 0,5 10,9±2,8cd 2,9±0,9efg 12,3±1,4abc 4,4±0,9cdefgh +
1,0 0,1 13,3±3,0bc 2,2±0,6g 11,7±1,2abcde 5,3±0,9abc +
1,0 0,3 16,2±3,4ab 2,6±0,4fg 11,3±1,7abcde 3,8±0,7hijkl +
1,0 0,5 13,2±4,1bc 2,3±0,4g 10,9±1,8cdef 2,4±1,1m ++
0 0,1 6,7±1,7e 4,5±0,8cde 8,9±1,3g 5,8±0,9a -
0 0,3 5,8±1,0e 4,1±1,0cdef 9,2±1,2fg 5,7±1,0a -
0 0,5 5,3±1,5e 5,1±1,1bcd 9,8±1,6efg 5,3±1,3abcd -

Ghi chú: các chữ cái giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê, 
p=0,05; +: mô sẹo nhỏ; ++: mô sẹo to; -: không hình thành mô sẹo.

Hình 3. Ảnh hưởng của NAA và BAP đến quá trình hình thành rễ của 
giống dâu tây Mỹ thơm sau 6 tuần nuôi cấy. (A) Đối chứng; (B) 0,1 mg/l 
NAA; (C) 0,3 mg/l NAA; (D) 0,5 mg/l NAA; (E) 0,7 mg/l NAA; (F) 1 mg/l NAA; 
(G) 0,1 mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP; (H) 0,1 mg/l NAA + 0,3 mg/l BAP; (I) 0,1 mg/l 
NAA + 0,5 mg/l BAP; (J) 0,3 mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP; (K) 0,3 mg/l NAA + 0,3 
mg/l BAP; (L) 0,3 mg/l NAA + 0,5 mg/l BAP; (M) 0,5 mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP; 
(N) 0,5 mg/l NAA + 0,3 mg/l BAP; (O) 0,5 mg/l NAA + 0,5 mg/l BAP; (P) 0,7 
mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP; (Q) 0,7 mg/l NAA + 0,3 mg/l BAP; (R) 0,7 mg/l NAA 
+ 0,5 mg/l BAP; (S) 1,0 mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP; (T) 1,0 mg/l NAA + 0,3 mg/l 
BAP; (U) 1,0 mg/l NAA + 0,5 mg/l BAP; (V) 0,1 mg/l BAP; (W) 0,3 mg/l BAP; 
(X) 0,5 mg/l BAP.

M. Ikeuchi và cs (2013) [21] báo cáo rằng, việc bổ sung 
auxin và cytokinin ngoại sinh có thể cảm ứng tạo mô sẹo ở các 
loài thực vật khác nhau. Tuy nhiên, quá trình cảm ứng mô sẹo 
khi nồng độ auxin và cytokinin cân bằng nhau. Khi nồng độ 
auxin cao hơn cytokinin sẽ hình thành rễ, ngược lại sẽ tái sinh 
chồi.  

Mẫu nuôi cấy bắt đầu hình thành rễ sau 2 tuần nuôi cấy trên 
môi trường không có bổ sung chất điều hoà sinh trưởng, nhưng 
cũng không hình thành mô sẹo. Số rễ trung bình trong môi 
trường cảm ứng tạo rễ là 14,4 rễ/mẫu và chiều dài rễ trung bình 
cao nhất là 9,1 cm được tìm thấy ở công thức 0,1 mg/l NAA + 
0,1 mg/l BAP, trong khi đó, số lá trung bình/mẫu được tìm thấy 
cao nhất (13,3 lá) ở công thức 0,5 mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP, 
chiều cao cây trung bình lớn nhất ở công thức 0,l mg/l BAP (5,8 
cm) (bảng 3). 

Kết quả nghiên cứu của I.D. Bhatt và U. Dhar (2000) [18] 
cho thấy, môi trường có chứa 1 μM NAA có khoảng 97% rễ 
được hình thành ở giống dâu tây Ấn Độ, đồng thời nồng độ NAA 
càng cao, số rễ hình thành càng ít. Tóm lại, trong môi trường có 
chứa BAP và NAA sẽ sản sinh ra mô sẹo, có thể gây ức chế sự 
khéo dài của rễ vì mô sẹo bao phủ chồi và ức chế sự hình thành 
rễ từ chồi. 

Với môi trường không bổ sung auxin hoặc cytokinin, mẫu 
cấy trung bình có 7,6 rễ/mẫu, chiều dài trung bình rễ đạt 5,4, số 
lá trung bình 13,1 và chiều cao cây trung bình 5,3 cm. Tuy nhiên, 
số lá/cây không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê so với công 
thức có bổ sung 0,5 mg/l NAA +0,1 mg/l BAP (bảng 3). 

S.C. Debnath (2005) [22] cũng chỉ ra rằng, môi trường 
MS không có hormone tạo ra rễ thích hợp cho cây dâu tây ra 
ngó. Kết quả tương tự cũng tìm thấy trong nghiên cứu của A.Y. 
ElKichaoui (2014) [23], theo đó môi trường MS không chứa 
chất điều hoà sinh trưởng có thể tạo ra số lượng rễ, chiều dài rễ 
và chiều cao cây cao nhất.

Đánh giá khả năng sống của giống dâu tây Mỹ thơm 

Cây con được nuôi cấy trong môi trường tạo rễ sau 8 tuần 
được chuyển ra ngoài để thuần cây. Sau 2 tuần thuần dưỡng 
trong giá thể có khoảng 64% mẫu cây sống và sinh trưởng. Cây 
con bắt đầu ra ngó sau 3 tháng ở nhà lưới và tiếp tục được theo 
dõi để đánh giá quá trình phát triển của cây (hình 4). Nghiên cứu 
của F. Haddadi và cs (2010) [14] cho thấy, giá thể chứa perlite, 
vermiculite và cocopeat (tỷ lệ 2:1:2 v/v/v) có 90% cây sống và 
khi được tưới với dung dịch Hoagland sẽ kích thích quá trình 
hình thành ngó. J.J. Medina và cs (2007) [24] cũng đã thành 
công thuần cây dâu tây con trong giá thể có chứa than bùn, đá 
trân châu (1:1 v/v) và giữ cây con trong màng polypropylene với 
90% độ ẩm trong 3 tuần. Sau đó, cây con được chuyển sang chậu 
có chứa than bùn, đất cát và đá trân châu (7:2:1 v/v/v) trong 3 
tuần tiếp theo.
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Kết luận

Từ các kết quả nghiên cứu trên cho thấy, ngó dâu tây Mỹ 
thơm được khử trùng trong 3% NaClO trong 20 phút cho hiệu 
quả tái sinh cao nhất và tỷ lệ mẫu nhiễm thấp nhất; số chồi tái 
sinh tốt nhất được tìm thấy trên môi trường MS có bổ sung 0,3 
mg/l BAP và 0,1 mg/l kinetin với 16,2 chồi/mẫu. Chồi dâu tây 
Mỹ thơm tạo rễ tốt nhất trên môi trường 1/2 MS có bổ sung 0,1 
mg/l NAA + 0,1 mg/l BAP với 14,4 và giá thể phân chuồng 
được ủ hoai với nấm Trichoderma và mụn xơ dừa (tỷ lệ 1:1:1 
v/v/v) phù hợp cho quá trình ra ngôi của giống dâu tây Mỹ 
thơm (64%). Tuy nhiên, để hoàn thiện quy trình nhân giống 
cần tiếp tục thử nghiệm các giá thể khác nhau như xơ dừa và 
phân hữu cơ để tối ưu quá quá trình ra ngôi cho cây dâu tây 
Mỹ thơm.
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Hình 4. Cây con dâu tây Mỹ thơm nuôi cấy mô được trồng bằng giá thể phân chuồng ủ hoai với nấm Trichoderma và mụn dừa 
(1:1:1 v/v/v) (A); cây con được chuyển sang chậu lớn sau 6 tuần thuần dưỡng (B); cây con ra ngó sau 3 tháng (C).


